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1. Khái quát tầm quan trọng của chất lượng cơ
cấu hàng xuất khẩu hướng tới tăng trưởng bền
vững

Kể từ khi tiến hành đổi mới đến nay, cùng với đà
hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế khu
vực và thế giới, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
đã đạt được những thành tích ngoạn mục về quy mô
và tốc độ tăng trưởng. Nếu năm 1986 kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa còn dưới 1 tỷ USD thì năm 2012
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đã đạt 114,6 tỷ USD
với tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao so với khu
vực và thế giới. Năm 2012 cũng đánh dấu sự kiện
lần đầu tiên sau 20 năm liên tục nhập siêu, Việt Nam
đã đạt được thặng dư thương mại khoảng 284 triệu
USD. Xuất khẩu hàng hóa cùng với thu hút đầu tư
đã thể hiện vai trò động lực của tăng trưởng kinh tế,
thể hiện sự đúng đắn trong việc lựa chọn chiến lược
tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu, góp phần
quan trọng đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước
thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, lý thuyết đã chỉ ra rằng, quy mô và tốc

độ tăng trưởng xuất khẩu là quan trọng với tăng
trưởng kinh tế, nhưng chất lượng xuất khẩu thậm
chí còn quan trọng hơn, trong đó cơ cấu hàng xuất
khẩu là một trong những vấn đề được coi trọng.
Việc lựa chọn giỏ hàng hóa xuất khẩu của một quốc
gia có tác động lớn đến triển vọng tăng trưởng kinh
tế trong dài hạn, bởi vì bất kỳ quốc gia nào muốn
tăng trưởng bền vững và hiệu quả dựa vào nền tảng
xuất khẩu đều phải nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh
tế nói chung theo hướng tối ưu và hiện đại, trong đó
có chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Với thực
tiễn tại Việt Nam, đằng sau “tấm huy chương” về
thành tích xuất khẩu, chất lượng cơ cấu hàng hóa
xuất khẩu còn nhiều bất cập. Xuất khẩu hàng hóa
hiện nay chủ yếu vẫn là hàng hóa thô và sơ chế,
hàng hóa thâm dụng tài nguyên, thâm dụng lao
động, có giá trị gia tăng thấp. Vì vậy, để hướng tới
tăng trưởng kinh tế bền vững, chất lượng giỏ hàng
hóa xuất khẩu cần được đặt ở vị trí trọng tâm trong
chiến lược tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu.

2. Thực trạng chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất
khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây
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Những năm gần đây, thành tích xuất khẩu hàng hóa, thể hiện chủ yếu ở quy mô và tốc độ tăng
trưởng xuất khẩu, thường được nhìn nhận như “khoảng sáng” trong bức tranh toàn cảnh kinh tế
Việt Nam. Những đóng góp của xuất khẩu hàng hóa với tăng trưởng kinh tế nói chung, với việc
nâng cao thu nhập, mức sống của người dân nói riêng là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thành
tựu to lớn đó dường như không che lấp được những quan ngại khi đánh giá xuất khẩu hàng hóa
dưới góc nhìn chất lượng, hiệu quả và bền vững. Bài viết này phân tích chất lượng cơ cấu hàng
hóa xuất khẩu của Việt Nam những năm gần đây, đánh giá những thành tựu và hạn chế chủ yếu,
từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập, hướng
đến một cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tối ưu và hiện đại trong thời gian tới.
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2.1. Những thành tựu đã đạt được
- Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu phân loại theo tiêu

chuẩn ngoại thương (SITC) và theo nhóm hàng cho
thấy xu hướng dịch chuyển tích cực theo hướng
giảm dần tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng thô và sơ
chế, nhóm hàng nông lâm thủy sản, tăng dần tỷ
trọng nhóm hàng đã qua chế biến và nhóm hàng
công nghiệp. Trong giai đoạn 2001-2012, tỷ trọng
xuất khẩu hàng thô và sơ chế giảm từ 53,2% xuống
còn xấp xỉ 40%, hàng chế biến hoặc đã tinh chế,
tăng từ 46,7% lên gần 60% trong cùng thời kỳ.

Nhóm hàng công nghiệp xuất khẩu chiếm tỷ
trọng trung bình là 75,6% giai đoạn 2001-2012 và
có xu hướng tăng dần trong cả giai đoạn, từ 70,6%

năm 2001 lên 79,2% năm 2012. Tỷ trọng nhóm
hàng nông lâm thuỷ sản giảm từ mức 29,4% năm
2001 xuống mức 23,3% năm 2010 là một sự chuyển
biến đáng ghi nhận. Sự dịch chuyển này cũng tác
động tốt lên cơ cấu của nền kinh tế nói chung và phù
hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
nước ta theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
với vai trò của khu vực công nghiệp ngày càng tăng,
góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng
trưởng kinh tế.

Số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ
USD ngày càng nhiều và gia tăng với tốc độ nhanh.
“Câu lạc bộ 1 tỷ USD” những năm gần đây liên tục
được bổ sung thêm những “thành viên” mới. Nếu

Hình 1: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu phân loại theo SITC

Bảng 1: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phân loại theo nhóm hàng
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năm 2001 mới chỉ có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất
khẩu trên 1 tỷ USD thì năm 2011 và năm 2012 con
số này đã lên đến 22 mặt hàng. Trong số đó có sự
xuất hiện nhóm hàng chế tạo có hàm lượng công
nghệ cao hơn và có khả năng thúc đẩy trong thời
gian tới như điện tử, máy tính, linh kiện điện tử, dây
cáp điện, phương tiện vận tải, sản phẩm từ chất dẻo,

sản phẩm từ sắt thép, điện thoại các loại và linh
kiện.

Đáng chú ý, mặt hàng điện thoại các loại và linh
kiện, loại hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao,
mới xuất hiện 2 năm gần đây trong danh mục này
nhưng đã đạt được kim ngạch rất ấn tượng ở mức
12,7 tỷ USD năm 2012. Một số mặt hàng có kim

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải Quan

Bảng 2: Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
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ngạch tăng với tốc độ cao hơn tốc độ chung, như hạt
tiêu, sắn và sản phẩm sắn, sắt thép, xăng dầu,
phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê, dầu thô, sản
xuất hóa chất, cao su,... Nhiều mặt hàng xuất khẩu
đã đạt được thứ hạng cao so với các mặt hàng của
những nước khác, có ảnh hưởng đến thị trường thế
giới như gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều và chè
khẳng định lại tác động tích cực của đẩy mạnh tự do
hóa thương mại đối với xuất khẩu nói riêng và tăng
trưởng kinh tế nói chung.

Xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế so sánh
tăng cả về số lượng và tỷ trọng trong tổng kim
ngạch xuất khẩu. Lợi thế so sánh cạnh tranh (RCA)
là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cơ cấu
hàng hoá xuất khẩu, một mặt thể hiện mức độ quan
trọng của nhóm hàng hoá bất kỳ trong cơ cấu hàng
hoá xuất khẩu của một nước, đồng thời thể hiện vai
trò của nhóm hàng hoá đó đối với thị trường thế
giới.

Bức tranh toàn cảnh về cơ cấu mặt hàng theo lợi
thế so sánh cho thấy vào năm 1991, lợi thế so sánh
chủ yếu có được từ các sản phẩm thô và sơ chế.
Năm 1996 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu
lợi thế so sánh với sự xuất hiện của nhóm hàng chế
biến khác vào nhóm hàng có RCA>1. Điều này cho
thấy qua thời kỳ 1991-1996, lợi thế so sánh có sự
dịch chuyển sang nhóm hàng thâm dụng lao động
như quần áo và giày dép. Đây cũng chính là giai
đoạn mà nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng

tương đối cao và luồng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ
đổ vào thị trường Việt Nam, chủ yếu tập trung vào
các ngành sử dụng nhiều lao động để tận dụng lợi
thế nhân công giá rẻ. Mặc dù vậy, khu vực sản phẩm
thâm dụng tài nguyên vẫn duy trì vị trí quan trọng
trong cơ cấu lợi thế so sánh, chỉ số RCA của nhóm
0, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 vẫn ở mức khá cao.

Lợi thế so sánh cho hàng hóa phân loại theo tiêu
chuẩn SITC ở cấp độ 3 chữ số cho phép xem xét và
đánh giá chi tiết, đầy đủ và xác thực hơn về sự dịch
chuyển lợi thế so sánh của hàng hóa xuất khẩu. Số
lượng mặt hàng có lợi thế so sánh tăng dần theo thời
gian trong đó tỷ trọng và số lượng các mặt hàng
thâm dụng tài nguyên, hàng sơ chế có lợi thế so
sánh đang giảm dần, số lượng và tỷ trọng các mặt
hàng chế tạo tăng liên tục. Điều này cho phép khẳng
định rằng Việt Nam đang có sự dịch chuyển lợi thế
so sánh từ những mặt hàng sơ chế sang các mặt
hàng chế biến. Trong nhóm hàng chế biến cũng có
sự chuyển dịch nội bộ theo hướng tăng dần mức độ
phức tạp, mức độ thâm dụng vốn của hàng hóa với
sự tăng lên về tỷ trọng và số lượng mặt hàng có lợi
thế so sánh thuộc nhóm 7 (máy móc, phương tiện
vận tải và phụ tùng).

Như vậy, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt
Nam trong giai đoạn vừa qua bước đầu đã có những
dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn
những bất cập cần giải quyết trong thời gian tới.

2.2. Những hạn chế chủ yếu về chất lượng cơ

Bảng 3: RCA của các nhóm hàng phân loại theo SITC cấp độ 1 chữ số

Nguồn:
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cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong hơn
một thập niên vừa qua

Thứ nhất, giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu
thấp do những nguyên nhân sau: (1) Hàng hóa thô
và sơ chế còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu hàng
hóa xuất khẩu; (2) Hàng chế biến, chế tạo chưa
nhiều, chủ yếu vẫn tập trung vào khâu gia công, lắp
ráp; (3) Sự phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu nguyên
liệu thô và nguyên liệu đầu vào qua trung gian.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng
xuất khẩu từ các ngành sản xuất sản phẩm thô và sơ
chế, bao gồm khai thác tài nguyên khoáng sản và
các sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến sâu như
lúa gạo, cà phê, thủy sản và khoáng sản vẫn chiếm
gần 50% trong giai đoạn 2006 – 2012. Nhóm sản
phẩm chế biến, chế tạo lại tập trung vào những công
đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi
giá trị. Một số mặt hàng nằm trong danh mục mặt
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (dệt, may,
giầy dép,...) vốn có tốc độ tăng trưởng khá và chiếm
khoảng 20% giá trị kim ngạch xuất khẩu, đều là
những mặt hàng có giá trị gia tăng thấp, chủ yếu
nằm ở tiền gia công, sử dụng lao động ở mức rẻ nhất
trong khu vực. Chẳng hạn đối với hàng dệt may,

trong chuỗi giá trị toàn cầu, khâu có lợi nhuận cao
nhất là thiết kế mẫu, cung cấp nguyên phụ liệu và
thương mại được làm ở các trung tâm thời trang thế
giới tại Paris, London, New York... vải được sản
xuất tại Trung Quốc, phụ liệu khác được làm tại Ấn
Độ. Việt Nam chỉ tham gia vào khâu sản xuất sản
phẩm cuối cùng với lượng giá trị gia tăng thấp nhất
trong chuỗi giá trị nhờ có chi phí nhân công thấp.
Theo ước tính, khoảng gần 90% doanh nghiệp may
mặc của Việt Nam tham gia vào khâu này của chuỗi
giá trị dưới hình thức gia công. Tỷ trọng của các sản
phẩm công nghệ vừa và cao trong tổng giá trị gia
tăng của các mặt hàng chế biến xuất khẩu chỉ ở mức
trên 20% và không thay đổi trong những năm gần
đây. Các lĩnh vực công nghệ thấp sử dụng nhiều lao
động chiếm tới hơn 70% giá trị gia tăng của ngành
công nghiệp chế biến, cao hơn nhiều so với một số
nước trong khu vực (của Thái Lan là trên 50%, của
Indonesia là trên 40%, của Malaysia là gần 40%,..).

Thêm vào đó, sự phụ thuộc lớn vào việc nhập
khẩu nguyên liệu thô và các đầu vào qua trung gian
làm cho bài toán giá trị gia tăng càng thêm nan giải.
Hầu hết các mặt hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu
đều phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu, linh kiện và

Nguồn:
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máy móc nhập khẩu. Chính vì vậy, hầu hết các nhà
sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam không thể chủ
động được chiến lược kinh doanh và khó hạ giá
thành sản phẩm xuất khẩu vì chi phí nguyên vật
liệu, phụ kiện và máy móc thiết bị phụ thuộc rất lớn
vào sự biến động của giá quốc tế. Trên thực tế, có
những thời điểm mức tăng giá của nguyên vật liệu
đầu vào lớn hơn cả mức tăng giá của sản phẩm đầu
ra. Sự phụ thuộc vào nguyên phụ liệu cho sản xuất
xuất khẩu đang là một thực tế ở Việt Nam mà không
dễ khắc phục. Chẳng hạn, để có được 15,09 tỷ USD
kim ngạch hàng dệt may, các doanh nghiệp phải
nhập 1,41 tỷ USD xơ, sợi dệt; 7,04 tỷ USD vải các
loại và một phần trong số 3,16 tỷ USD nguyên phụ
liệu dệt may, da giày chưa kể tới nhập khẩu máy
móc, thiết bị. Mặt hàng giày da xuất khẩu cũng phụ
thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Ước tính
trong 2 ngành giày da và may mặc xuất khẩu, gần
70%-80% nguyên liệu, phụ liệu có được từ nguồn
nhập khẩu. Tương tự, ngành chế biến gỗ, kim ngạch
xuất khẩu đạt 3-3,5 tỷ USD/năm với chỉ số tăng
trưởng 25-30%/năm, nhưng hơn 2/3 là nguyên liệu
nhập khẩu.

Hiện trạng cho thấy, nếu xét đến giá trị gia tăng
thì đóng góp từ xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế
nhỏ hơn nhiều so với doanh số xuất khẩu danh
nghĩa. Đằng sau những con số tăng trưởng ngoạn
mục, xuất khẩu của Việt Nam thực tế chưa đem lại

sự gia tăng tương ứng trong thu nhập cho quốc gia,
cho nhà sản xuất và người lao động. Quan trọng hơn
chính là vì tỷ lệ giá trị gia tăng thấp nên Việt Nam
buộc phải duy trì tăng trưởng mạnh xuất khẩu nhằm
tăng tỷ trọng đóng góp về lượng của các mặt hàng
vào GDP. Việt Nam mới chỉ đạt thành tích xuất khẩu
về lượng, chứ chưa thực sự chú trọng chất lượng
xuất khẩu (tức là hiệu quả xuất khẩu thấp). Hệ quả
là, do chạy theo số lượng nên những mặt hàng như
giày dép, quần áo… vào các thị trường chính như
Mỹ và EU luôn phải đối mặt với những rào cản
thương mại do những nước này dựng lên, và đang bị
áp đặt các mức thuế “trừng phạt” do một số đối tác
nhập khẩu đưa ra. Thực tế cũng chỉ ra rằng hiệu ứng
lan tỏa, ảnh hưởng tích cực từ học hỏi, chuyển giao
công nghệ đối với sản xuất những mặt hàng này còn
rất hạn chế. Về dài hạn, đây là một lực cản không
nhỏ đối với mục tiêu hướng đến tăng trưởng kinh tế
theo chiều sâu và cần sớm được xóa bỏ.

Thứ hai, những mặt hàng thực sự có lợi thế cạnh
tranh trên thị trường thế giới còn hạn chế. Hàng hóa
xuất khẩu mới chủ yếu khai thác được lợi thế so
sánh tĩnh là tài nguyên thiên nhiên, là nhân công giá
rẻ, mà chưa chủ động tạo ra được lợi thế so sánh
động, lợi thế cạnh tranh. Từ sau năm 1996 đến nay,
mặc dù cơ cấu lợi thế so sánh của Việt Nam vẫn thể
hiện khuynh hướng dịch chuyển và mở rộng theo
hướng hiện đại, nhưng đối với nhóm hàng chế biến

Nguồn:

Bảng 5: Mặt hàng xuất khẩu và nguyên phụ liệu nhập khẩu tương ứng năm 2012
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thâm dụng vốn, thì sự dịch chuyển còn rất chậm
chạp, không có giai đoạn đạt được sự chuyển biến
ngoạn mục như giai đoạn 1991-1996. Mặc dù số
lượng mặt hàng có lợi thế so sánh cho thấy xu
hướng tích cực, nhưng thực chất những mặt hàng có
lợi thế so sánh cao (có thể coi là bước đầu có lợi thế
cạnh tranh) gần như không thay đổi trong 10 năm
trở lại đây.

Hàng hóa xuất khẩu Việt Nam hầu hết có chất
lượng trung bình, không có yếu tố nổi trội so với đối
thủ cạnh tranh (kim ngạch tăng trong năm 2012 chủ
yếu do tăng số lượng). Sự liên kết giữa các nhóm
ngành xuất khẩu cũng hầu như không có, khiến cho
những mặt hàng của Việt Nam thường không liên
quan đến nhau, khó tạo được hiệu ứng “tràn ngập và
lan tỏa” tại các thị trường lớn như EU và Mỹ. Hầu
hết các nhà xuất khẩu của Việt Nam chưa dành sự
quan tâm đúng mức đối với việc xây dựng, đăng ký
bảo hộ và phát triển thương hiệu. Do đó, đa số mặt
hàng xuất khẩu của Việt Nam không có thương hiệu
riêng, thậm chí có thương hiệu trong quá khứ nhưng
không quan tâm đến bảo hộ và phát triển thương
hiệu, nên đã bị đối tác đăng ký mất hoặc nhái
thương hiệu, gây ra những tranh chấp và tổn thất

không đáng có.
Thứ ba, mức độ đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu

thấp gây khó khăn cho việc thích ứng với những cú
sốc từ phía cầu quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa của Việt Nam còn khá tập trung vào các mặt
hàng truyền thống bao gồm khai thác nhiên liệu
thô, sản phẩm khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên và
khai thác lao động giá rẻ. Nhìn chung, giỏ hàng xuất
khẩu ngày càng phụ thuộc hơn vào xuất khẩu của
nhóm hàng hóa chủ lực, đặc biệt là dựa vào bốn sản
phẩm chủ lực là dệt may, giày dép, nông sản (trong
đó có thủy sản) và dầu thô. Bốn mặt hàng này đều
thâm dụng tài nguyên và nhân công, lại được duy trì
từ hơn 12 năm nay là bằng chứng chứng tỏ chưa có
sự dịch chuyển thực sự về chất trong cơ cấu hàng
xuất khẩu chủ lực nói riêng và xuất khẩu nói chung
của Việt Nam.

Cần phải nhìn nhận, xem xét một cách khách
quan rằng Việt Nam đang đứng trước 4 xu hướng
chủ yếu trong xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu hàng
xuất khẩu. Đó là: (1) Nhóm các mặt hàng đang đem
lại tổng kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng nguồn cung
hạn chế; (2) Nhóm các mặt hàng đang mang lại tổng
kim ngạch xuất khẩu cao, nhưng giá trị gia tăng

Hình 2:

Nguồn:
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thấp; (3) Nhóm các mặt hàng hiện đang có lợi thế so
sánh, thậm chí lợi thế cạnh tranh trước mắt, nhưng
đang mất dần lợi thế (những mặt hàng thâm dụng
vốn, tài nguyên, lao động) và (4) Nhóm các mặt
hàng hiện chưa có lợi thế nhưng tương lai có lợi thế
cao, đó là nhóm các mặt hàng chế biến, chế tạo,
hoặc do công nghiệp hỗ trợ tạo ra. Đây sẽ là một
trong nhóm các mặt hàng góp phần thúc đẩy tăng
trưởng bền vững và hiệu quả.

Chính vì vậy, việc xem xét, lựa chọn các mặt
hàng có lợi thế so sánh được khai thác triệt để và tập
trung cần được nhìn nhận theo cả khía cạnh tích cực
và tiêu cực. Khai thác lợi thế so sánh giúp cho các
nguồn lực của nền kinh tế được phân bổ một cách
hiệu quả nhất có thể là định hướng phù hợp và hiệu
quả trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa. Tuy nhiên,
trước thực trạng những lợi thế so sánh sẵn có đang

dần mất đi, sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu còn
hạn chế thì cùng với việc nâng cao chất lượng hàng
hóa, đa dạng hóa sản phẩm có ý nghĩa quan trọng.
Bởi vì để duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu bền
vững, nước xuất khẩu cần phải có một cơ cấu xuất
khẩu phù hợp với cơ cấu nhu cầu của thế giới vốn
luôn thay đổi. Nước nào càng có cơ cấu sản phẩm
xuất khẩu đa dạng, nước đó càng sẵn sàng để cung
ứng hàng hóa cho thế giới và ít bị tổn thương từ bởi
những cú sốc từ bên ngoài. Mặt khác, những nước
đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu thành công thậm
chí còn có cơ hội mở rộng phạm vi lợi thế so sánh
vào những lĩnh vực mới, và thu được lợi thế so sánh
động ở số lượng lớn hơn các mặt hàng1. Xét trên
khía cạnh này, Báo cáo của Albaladejo đánh giá Việt
Nam có mức độ tập trung cao, tức là tính đa dạng
mặt hàng rất thấp, gần như thấp nhất trong khu vực,

Bảng 6: Tỷ trọng trong xuất khẩu của quốc gia, theo mức độ phức tạp của hàng hóa

Lưu ý: 1 là nhóm hàng hóa phức tạp nhất và 6 là ít phức tạp nhất. Top 100 liên quan đến nhóm hàng
hóa có mức độ phức tạp cao nhất. Thứ hạng được sắp xếp theo nước dựa vào kết quả tính toán mức độ
phức tạp của giỏ hàng hóa xuất khẩu.
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chỉ xếp trên Campuchia. Đáng lo ngại hơn, trong
khi cơ cấu xuất khẩu của Malaixia cũng tập trung
khá cao, nhưng các sản phẩm hàng đầu của họ lại là
linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng, bán dẫn thì
các sản phẩm của Việt Nam lại là dệt may, thủy sản
và giày dép.

Thứ tư, hàng hóa xuất khẩu có mức độ phức tạp
thấp, làm giảm những ảnh hưởng tích cực của xuất
khẩu tới tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết đã chỉ ra
rằng mức độ tác động thực sự của xuất khẩu hàng
hóa tới tăng trưởng kinh tế phụ thuộc và biến thiên
cùng chiều với mức độ phức tạp của cơ cấu hàng
hóa xuất khẩu. Theo một nghiên cứu gần đây, Việt
Nam đứng thứ hạng 98/124 về mức độ phức tạp của
cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Kết quả này không quá
thấp, nhưng nếu so sánh với một số nước khác trong
khu vực và những nước có cơ cấu hàng hóa xuất
khẩu ở mức độ phức tạp dẫn đầu thế giới cho thấy
có tới 83,8% kim ngạch xuất khẩu là hàng hóa có độ
phức tạp thấp nhất (nhóm 6 chiếm tới gần 70%), tỷ
trọng hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm 100 hàng hóa
có mức độ phức tạp cao nhất chỉ chiếm 0,2% tổng
cơ cấu xuất khẩu.

Trong số đó có tới 4 mặt hàng Việt Nam có kim
ngạch thuộc nhóm dẫn đầu thế giới và có lợi thế
sánh cao, thì lại là những hàng hóa được xếp vào
nhóm có độ phức tạp thấp nhất.

Như vậy, có thể thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam trong những năm gần đây đã có
những chuyển biến đáng khích lệ, góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và hiện thực
hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cơ
cấu hàng hóa xuất khẩu mới chuyển dịch theo chiều
rộng mà chưa đi vào chiều sâu, xuất khẩu mới khai
thác được những lợi thế sẵn có mà chưa chủ động
tạo ra được lợi thế cạnh tranh thông qua việc xây
dựng các ngành công nghiệp liên kết, gắn bó chặt

chẽ với nhau hình thành chuỗi giá trị gia tăng xuất
khẩu lớn. Đây chính là một thách thức về chất lượng
và hiệu quả xuất khẩu, về lâu dài sẽ có ảnh hưởng
lớn đến quy mô cũng như chất lượng tăng trưởng
kinh tế, mức độ thành công của chiến lược tăng
trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu mà Việt Nam đã
lựa chọn và đang theo đuổi. Bởi vậy, trong thời gian
tới cần có những định hướng và giải pháp chuyển
dịch cơ cấu hàng xuất khẩu nhằm đảm bảo xuất
khẩu hàng hóa thực sự đóng vai trò chìa khóa của
tăng trưởng như lý thuyết và thực tiễn thành công
của nhiều nước trên thế giới đã khẳng định.

3. Một số khuyến nghị
Thứ nhất, về quan điểm, mô hình tăng trưởng mà

Việt Nam hướng tới là mô hình tăng trưởng theo
chiều sâu, tương ứng với nó, phát triển xuất khẩu
theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa
chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất
khẩu, vừa chú trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất
khẩu; Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một
cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, chuyển từ khai thác lợi thế so sánh tĩnh sang
khai thác lợi thế cạnh tranh, tập trung nâng nhanh tỷ
trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao,
sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng kỹ
năng, hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân
thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất
khẩu.

Thứ hai, cần có chiến lược dài hạn đặt chất
lượng xuất khẩu làm trung tâm, thay vì chỉ quan tâm
xuất khẩu những cái chúng ta có, cần có một chiến
lược phát triển xuất khẩu dài hạn và có tầm nhìn, có
trọng tâm, làm thay đổi cơ cấu xuất khẩu. Cần có
giải pháp và lộ trình cụ thể để hiện thực hóa chiến
lược phát triển với từng ngành hàng.

- Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản (là nhóm
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hàng có lợi thế về tài nguyên, nhưng bị giới hạn
nguồn cung): Có lộ trình giảm dần xuất khẩu
khoáng sản thô; đầu tư công nghệ để tăng xuất khẩu
sản phẩm chế biến, tận dụng các cơ hội thuận lợi về
thị trường và giá cả để tăng giá trị xuất khẩu.

- Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản (là nhóm hàng
có lợi thế và năng lực cạnh tranh dài hạn nhưng giá
trị gia tăng còn thấp): Nâng cao năng suất, chất
lượng và giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu hàng
hóa xuất khẩu hướng mạnh vào chế biến sâu, phát
triển sản phẩm xuất khẩu có ứng dụng khoa học
công nghệ tiên tiến.

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo (là
nhóm hàng có tiềm năng phát triển và thị trường thế
giới có nhu cầu): Phát triển sản phẩm có hàm lượng
công nghệ và chất xám cao; phát triển công nghiệp
hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ giá trị trong nước, giảm phụ
thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu.

- Nhóm hàng mới (nằm trong nhóm hàng hóa
khác): Rà soát các mặt hàng mới có kim ngạch hiện
nay còn thấp, nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao
trong thời gian tới để có các chính sách khuyến
khích phát triển, tạo sự đột phá trong xuất khẩu

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy
xuất khẩu, tiếp tục tạo hành lang pháp lý và môi
trường vĩ mô thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp
xuất khẩu nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm thích
ứng với những điều kiện khắc nghiệt khi tham gia
vào thị trường quốc tế. Nhà nước cần định hướng và
có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng
và phát triển các chuỗi giá trị đối với hàng hóa có
năng lực cạnh tranh cao ở trong nước làm tiền đề và
điều kiện cho việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn
cầu, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất
khẩu. Đổi mới, hoàn thiện chính sách thu hút các
TNC đầu tư vào Việt Nam và khuyến khích, hỗ trợ
các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam lựa chọn và
tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu
thông qua các TNC.

Thứ tư, cần có chiến lược phát triển các vùng sản
xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu
cũng như phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ
vì đây vẫn là một mắt xích yếu làm hạn chế quy mô
và chất lượng của xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.�
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